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I. Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số 15 đọc là:
	A. mười năm
	B. mười lăm
	C. một năm


 Câu 2: Số bé nhất có 1 chữ số là:
	A. 9
	B. 0
	C. 10


Câu 3 :  Kết quả của phép cộng 13 + 3 là: 
	A. 16
	B. 18
	C. 19


Câu 4: Kết quả của phép trừ 12 – 2 là:
	A. 10
	B. 9
	C. 11


Câu 5: Kết quả của dãy tính 10  +  5 – 3  là: 
	A. 15
	B.  12
	C. 17


Câu 6: Số gồm 8 đơn vị và 1 chục là:
	A. 1
	B. 18
	C. 8


Câu 7: Anh có 1 chục viên bi, em có 6 viên bi. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu viên bi? 
	A. 6
	B. 10
	C. 16


Câu 8: Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?
A. 3 hình       B. 4 hình        C. 6 hình




II. Bài tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính
    12 + 2                 14 - 2                  13 + 3                   15 – 3                   14 + 2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	· Số 14 gồm ….. chục và ….. đơn vị.
· Số 20 gồm ….. chục và ….. đơn vị.
· Số 18 gồm ….. chục và ….. đơn vị.
· Số 10 gồm ….. chục và ….. đơn vị.

	· Số gồm 1 chục và 5 đơn vị viết là ….. 
· Số liền trước của 13 là …..
· Số liền sau của 17 là …..


Bài 3: Tính:
	12 + 3 - 2 =……
	13 + 3 -1 =……
	13 + 3 + 2 =……

	12 - 2 - 2 =……
	14 - 3 - 0 =….
	17 - 4 - 2 = ….

	14 - 3 + 1=….
	14 + 4 - 3=…..
	13 + 3 - 2  =…..



Bài 4    Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

		
              10........……………15………………….20   

Bài 5 : Viết số vào 
· Hình bên có               hình tam giác.
· Hình bên có               đoạn thẳng.
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I. Đọc
	Mùa hạ
         Sáng tháng tư, xuân vừa tàn, nắng hạ tràn về. Mùa hạ là mùa của nắng, của mưa. Nắng chang chang, gay gắt. Mưa sầm sập đổ thật bất ngờ. Mùa hạ là mùa của hoa sen, hoa nhài, hoa loa kèn. Hoa sen toả ngan ngát. Hoa nhài, hoa loa kèn thì khoe sắc trắng giản dị mà mang đậm nét tinh khiết, thanh cao.
Theo Phong Thu


II. Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Mùa của nắng, của mưa là mùa nào?
a. Mùa xuân
b.  Mùa hạ
c. Mùa thu
Câu 2: Mùa hạ là mùa của loài hoa nào?
a. Hoa sen
b. Hoa nhài
c. Hoa sen, hoa nhài, hoa loa kèn
Câu 3: Đặt  câu với từ “ Hoa sen”?
…………………………………………………………………………………………………
III. Bài tập

Điền vào chỗ chấm:
1. c hay k:
              ……ì lạ            …………ê  ghế                      .…ánh hoa         ..……….ủ  nghệ
      2a.        an hay ân
                           b……...bè                                         quả m……...
.

     2b.        ăm hay ăp
                           b………..ngô                                    ch………chỉ
[bookmark: _GoBack] 3.  Chép lại bài chính tả sau: Bé vào lớp 1
Sáng nay bé dậy sớm
Đến trường cùng má ba
Bé được vào lớp 1
Chao ôi thích thích là
Trời mùa thu xanh thẳm
Lồng lộng lá cờ bay
Sao cái gì cũng đẹp
Cũng đáng yêu thế này
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Bạn đông ơi là đông
Cô dắt bé vào lớp
Trong niềm vui phập phồng
Ôi hôm nay vui quá
Bé lên lớp 1 rồi
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